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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: …../…..    
	TP. HCM, ngày 07 tháng 07 năm 2018


 
Kính gửi: Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

Căn cứ quy định của Bộ luật lao động, Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp; Thông tư số 07/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp; Thông tư số 08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, Trường[footnoteRef:1]………………. báo cáo phân công giờ giảng của đội ngũ nhà giáo toàn trường như sau: [1:  Tên trường cụ thể ] 
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	Họ và tên
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	Giờ chuẩn 
	Giờ giảng dạy thực tế
	Số giờ tăng thêm  
	Xác nhận của Trưởng khoa
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Tích hợp
	
	
	

	(1)
	(2)
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	(6)
	(7)
	(8)
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	(12)

	
	KHOA KINH TẾ

	I
	CƠ HỮU

	1
	Nguyễn Trọng Nghĩa
	Quản trị KD
	Nghiệp vụ SP cho GV ĐH, CĐ
	Đại học
	Đại học
	
	450
	650
	
	
	200
	
	

	2
	Trần Thị Ngọc Dung
	Luật kinh tế
	Nghiệp vụ SP cho GV ĐH, CĐ
	B
	B
	
	450
	650
	
	
	200
	
	

	3
	Trịnh Hoàng Hiệp
	Quản trị KD
	Nghiệp vụ SP cho GV ĐH, CĐ
	B
	B
	
	450
	650
	
	
	200
	
	

	4
	Phạm Quỳnh Như
	Kế toán
	Nghiệp vụ SP cho GV ĐH, CĐ
	B
	B
	
	450
	650
	
	
	200
	
	

	5
	Phạm Thị Gia Tâm
	Quản trị KD
	Nghiệp vụ SP cho GV ĐH, CĐ
	B
	B
	
	450
	650
	
	
	200
	
	

	6
	Lê Thị Thu Thảo
	Tài chinh – Ngân hàng
	Nghiệp vụ SP cho GV ĐH, CĐ
	B
	B
	
	450
	650
	
	
	200
	
	

	7
	Võ Thị Kim Thư
	Luật kinh tế
	Nghiệp vụ SP cho GV ĐH, CĐ
	B
	B
	
	450
	650
	
	
	200
	
	

	8
	Lưu Thị Thúy
	Kế toán
	Nghiệp vụ SP cho GV ĐH, CĐ
	B
	B
	
	450
	650
	
	
	200
	
	

	9
	Lê Xuân Thủy
	Quản trị KD
	Nghiệp vụ SP cho GV ĐH, CĐ
	B
	B
	
	450
	650
	
	
	200
	
	

	10
	Nguyễn Mỹ Tiên
	Luật kinh tế
	Nghiệp vụ SP cho GV ĐH, CĐ
	B
	B
	
	450
	650
	
	
	200
	
	

	11
	Lữ Xuân Trang
	Tài chinh – Ngân hàng
	Nghiệp vụ SP cho GV ĐH, CĐ
	B
	B
	
	450
	650
	
	
	200
	
	

	12
	Đào Anh Tuấn
	Luật kinh tế
	Nghiệp vụ SP cho GV ĐH, CĐ
	B
	B
	
	450
	650
	
	
	200
	
	

	13
	Bùi Ánh Tuyết
	Kế toán 
	Nghiệp vụ SP cho GV ĐH, CĐ
	B
	B
	
	450
	650
	
	
	200
	
	

	14
	Nguyễn Kính
	Kế toán
	Nghiệp vụ SP cho GV ĐH, CĐ
	B
	B
	
	450
	650
	
	
	200
	
	

	II
	THỈNH GIẢNG

	1
	Phan Thị Huyền Trang
	Tài chinh – Ngân hàng
	Nghiệp vụ SP cho GV ĐH, CĐ
	B
	B
	
	
	400
	
	
	
	
	

	2
	Hồ Thị Ái Liên
	Quản trị KD
	Nghiệp vụ SP cho GV ĐH, CĐ
	B
	B
	
	
	400
	
	
	
	
	

	3
	Phạm Thị Huyên
	Kế toán
	Nghiệp vụ SP cho GV ĐH, CĐ
	B
	B
	
	
	400
	
	
	
	
	

	4
	Phan Minh Trí
	Quản trị KD
	Nghiệp vụ SP cho GV ĐH, CĐ
	B
	B
	
	
	400
	
	
	
	
	

	5
	Chung Ngọc Quế Chi
	Kế toán
	Nghiệp vụ SP cho GV ĐH, CĐ
	B
	B
	
	
	400
	
	
	
	
	

	6
	Nguyễn Thị Thanh Loan
	Quản trị KD 
	Nghiệp vụ SP cho GV ĐH, CĐ
	B
	B
	
	
	400
	
	
	
	
	

	7
	Bùi Thị Thu Nga
	Tài chinh – Ngân hàng
	Nghiệp vụ SP cho GV ĐH, CĐ
	A
	C
	
	
	400
	
	
	
	
	Mới

	8
	Nguyễn Thị Nguyên
	Quản trị KD
	Nghiệp vụ SP cho GV ĐH, CĐ
	B
	B
	
	
	400
	
	
	
	
	Mới

	9
	Nguyễn Tiến Thắng
	Quản trị KD
	Nghiệp vụ SP cho GV ĐH, CĐ
	B
	B
	
	
	400
	
	
	
	
	Mới

	10
	Lê Bảo Linh
	KD và Quàn lý
	Nghiệp vụ SP cho GV ĐH, CĐ
	B
	B
	
	
	400
	
	
	
	
	Mới

	11
	Dương Thị Nhung
	Kinh tế
	Nghiệp vụ SP cho GV ĐH, CĐ
	B
	B
	
	
	400
	
	
	
	
	Mới

	12
	Nguyễn Thị Thanh Miện
	Tài chính-Ngân hàng-Bảo hiểm
	Nghiệp vụ SP cho GV ĐH, CĐ
	B
	B1
	
	
	400
	
	
	
	
	Mới

	13
	Nguyễn Thị Kim Ngân
	Quản trị KD
	Nghiệp vụ SP cho GV ĐH, CĐ
	B
	B
	
	
	400
	
	
	
	
	Mới

	14
	Trần Thế Sao 
	Kinh tế
	Nghiệp vụ SP cho GV ĐH, CĐ
	B
	C
	
	
	400
	
	
	
	
	Mới

	15
	Huỳnh Trị An
	KD và Quàn lý
	Nghiệp vụ SP cho GV ĐH, CĐ
	B
	B
	
	
	400
	
	
	
	
	Mới

	16
	Ngô Phương Loan
	Tài chính-Ngân hàng
	Nghiệp vụ SP cho GV ĐH, CĐ
	B
	B
	
	
	400
	
	
	
	
	Mới

	17
	Trần Nguyễn Kim Đan
	Quản trị KD
	Nghiệp vụ SP cho GV ĐH, CĐ
	B
	[bookmark: _GoBack]B
	
	
	400
	
	
	
	
	Mới

	18
	Nguyễn Thế Hùng
	Quản lý kinh tế
	Nghiệp vụ SP cho GV ĐH, CĐ
	B
	B
	
	
	400
	
	
	
	
	Mới

	19
	Trần Quốc Hùng
	Kế toán
	Nghiệp vụ SP cho GV ĐH, CĐ
	B
	B
	
	
	400
	
	
	
	
	Mới

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


* Ghi chú:
(8): Giờ chuẩn đối với nhà giáo giảng dạy theo từng trình độ quy định tại Thông tư số 07/2017/TT-BLĐTBXH;
(9): Số giờ giảng dạy thực tế do Hiệu trưởng nhà trường quy định gồm: Số giờ giảng dạy/năm; Số giờ làm thêm theo quy định của Bộ luật lao động được quy đổi thành giờ chuẩn theo quy định tại Thông tư số 07/2017/TT-BLĐTBXH ; Số giờ từ các tuần học tập, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học theo quy định tại Thông tư 07/2017/TT-BLĐTBXH được quy đổi phân công giảng dạy.
(10): Số giờ tăng thêm  = Số giờ  giảng dạy thực tế - Giờ chuẩn 
(11): Trưởng khoa ký tên xác nhận.

Nhà trường cam kết:
- Đội ngũ nhà giáo của Nhà trường đạt chuẩn theo quy định tại Thông tư số 08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp; 
- Chế độ làm việc của nhà giáo đảm bảo theo quy định tại Thông tư số 07/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chuẩn chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp
Nhà trường cam đoan những nội dung nêu trên là đúng, nếu sai, Nhà trường hoàn toàn chịu trách nhiệm../.
 
	 
Nơi nhận:
- Như trên; 
- ………….;
- Lưu: VT, ....
	Hiệu trưởng
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)





6

